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	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số:         /TTr-UBND
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đà Nẵng, ngày      tháng     năm 2021


           Dự thảo

TỜ TRÌNH

Xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025 

 
Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, ý kiến của Thường trực HĐND thành phố về ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025, UBND thành phố kính trình HĐND thành phố như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH 
1. Cơ sở pháp lý

a) Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.
b) Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của họ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo.
c) Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.
2. Cơ sở khác

Theo số liệu được công bố tại niên giám thống kê Đà Nẵng năm 2019, thu nhập bình quân một người một tháng theo giá hiện hành phân theo thành thị, nông thôn và phân theo nhóm thu nhập. Có 4 nhóm thu nhập gồm nhóm 1 là 1.910.000 đồng/người/tháng; nhóm 2 là 3.488.000 đồng/người/tháng; nhóm 3 là 5.149.000 đồng/người/tháng; nhóm 4 là 6.903.000 đồng/người/tháng và nhóm 5 là 12.879.000 đồng/người/tháng. Mặc khác, theo thống kê mức sống tối thiểu ở thấp nhập ở Đà Nẵng có thu nhập 1.910.000 đồng/người/tháng (nhóm 1); đồng tỷ lệ lương thực thực phẩm được tính toán ở khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn 50%. Như vậy, chuẩn mức sống tối thiểu đối với khu vực nông thôn là 1.910.000 đồng/người/tháng và ở khu vực thành thị là 2.865.000 đồng/người/tháng. Từ thực tế nêu trên, cho thấy chuẩn mức sống tối thiểu ở khu vực nông thôn là 1.910.000 đồng/người/tháng và ở khu vực thành thị là 2.865.000 đồng/người/tháng. Do đó, đề xuất nâng tiêu chuẩn thu nhập đề làm cơ sở xác định chuẩn nghèo của thành phố ở mức 2.000.000 đồng/người/tháng trở xuống đối với khu vực nông thôn và 2.500.000 đồng/người/tháng trở xuống đối với khu vực thành thị phù hợp với điều kiện phát triển của thành phố.
3. Sự cần thiết 
a) Nghị quyết số 195/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND thành phố về thông qua nâng chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, áp dụng trong 02 năm 2019-2020 trên địa bàn thành phố, được kéo dài hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2021 tại Nghị quyết số 335/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND thành phố. Do đó, Nghị quyết số 195/2018/NQ-HĐND hết hiệu lực từ ngày 01/01/2022. 

b) Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tại điểm d khoản 7 Điều 4 của Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định: Căn cứ điều kiện và khả năng thực tế của địa phương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể nâng tiêu chí thu nhập cao hơn chuẩn nghèo đa chiều quốc gia với điều kiện tự cân đối ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật và bổ sung tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (dịch vụ, chỉ số thiếu hụt), điều chỉnh ngưỡng đo lường các chỉ số thiếu hụt để thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

c) Chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo, chuẩn hộ có mức sống trung bình quy định tại Nghị quyết là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2022 - 2025.

d) Cần thiết xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu Chương trình “5 không”, “3 có” và “4 an” trên địa bàn thành phố đến năm 2025.
II. MỤC ĐÍCH, QUAH ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích

Làm cơ sở xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn 2022-2025 để tiếp tục triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, thoát nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
2. Quan điểm chỉ đạo

Việc quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Đà Nẵng trên cơ sở đảm bảo các hướng dẫn, định hướng của trung ương, phù hợp với tình hình điều kiện thực tế đời sống của người dân và sự phát triển của thành phố, tập trung vào nhóm đối tượng cần hỗ trợ để đảm bảo tiếp cận các dịch vụ xã hội, ổn định cuộc sống góp phần giảm khoảng cách giàu nghèo.
 III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Căn cứ tình hình thực tế chuẩn nghèo và tỷ lệ hộ nghèo hiện nay của thành phố chưa phù hợp với định hướng giảm nghèo hằng năm của Trung ương quy định; Căn cứ quy định cho phép các địa phương được nâng chuẩn nghèo và chỉ số tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo hướng đa chiều;
2. Thành phố ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 05/6/2021 của UBND thành phố về điều tra hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn phục vụ xây dựng chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (6 chiều và 12 chỉ số). Do tình hình dịch bệnh, nên tiến hành điều tra chọn mẫu, làm cơ sở để tính toàn diện trên tổng số hộ dân cư trên từng địa bàn quận, huyện và toàn thành phố. Tiến hành phân tích cụ thể kết quả điều tra trên cơ sở các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều và tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản theo quy định. Qua đó, căn cứ tình hình thực hiện chuẩn nghèo trong thời gian qua, thống kê mức sống tối thiểu về thu nhập, cân đối ngân sách của thành phố...xác định mức tỷ lệ chuẩn nghèo phù hợp sơ với tổng số dân cư của thành phố. Do đó, nâng tiêu chí thu nhập và thực hiện các tiêu chí mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản theo quy định của Trung ương.
3. UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo dự thảo các văn bản Nghị quyết tổ chức cuộc họp và lấy ý kiến thống nhất của các ban của Hội đồng nhân dân, các sở, ngành, hội đoàn thể có liên quan và các địa phương để tổng hợp, hoàn chỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định và tiếp tục hoàn chỉnh Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua thành viên UBND để trình Hội đồng nhân dân thành phố.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục
Bố cục của dự thảo Nghị quyết gồm có 03 phần:

a) Phần 1: Tên Nghị quyết.

b) Phần 2: Căn cứ pháp lý.

c) Phần 3: Nội dung có 03 điều.

2. Nội dung cơ bản
a) Quy định các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025 như sau:
- Tiêu chí thu nhập

+ Khu vực nông thôn: 2.000.000 đồng/người/tháng.

+ Khu vực thành thị: 2.500.000 đồng/người/tháng.

- Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản

+ Các dịch vụ xã hội cơ bản (6 dịch vụ): việc làm; y tế; giáo dục; nhà ở; nước sinh hoạt và vệ sinh; thông tin.

+ Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt (12 chỉ số): Việc làm, người phụ thuộc trong hộ gia đình; trình độ giáo dục đào tạo, trình trạng đi học của trẻ em; dinh dưỡng, bảo hiểm y tế, chất lượng nhà ở, diện tích bình quân đầu người; nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin.

b) Chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo và chuẩn hộ có mức sống trung bình của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025
- Chuẩn hộ nghèo

+ Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

+ Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

- Chuẩn hộ cận nghèo

+ Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

+ Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.
- Chuẩn hộ có mức sống trung bình

+ Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

+ Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2.500.000 đồng đến 3.750.000 đồng.

V. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG
1. Hộ nghèo chuẩn thành phố giai đoạn 2022-2025: 16.000 hộ

2. Hộ cận nghèo chuẩn thành phố giai đoạn 2022 - 2025: 7.000 hộ


Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định về chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025, UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét, quyết định./.

	 Nơi nhận:



                    

- Như trên;
- CT và các PCT UBND TP;

- Các Ủy viên UBND TP;

- Lưu: VT, Sở LĐTBXH.
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